
Stt Tên Doanh nghiệp
Địa chỉ văn phòng giao 

dịch 

Tên và Số điện thoại 

của người liên hệ/giao 

dịch

Sản phẩm của doanh 

nghiệp

Tình trạng Công bố 

hợp quy sản phẩm

 Năng lực sản xuất 

(chiếc/ngày) 

Các chứng nhận chất 

lượng sản phẩm

DN SX 

khẩu trang 

vải 870

1

Tập đoàn Dệt May Việt

Nam (Vinatex)

Tổng hợp từ các đơn vị

thành viên dưới đây:

41A Lý Thái Tổ, Hoàn

Kiếm, Hà Nội

Ông Cao Hữu Hiếu, Phó

TGĐ

0916666389

                 3,070,000 870

Công ty Dệt kim Đông

Xuân (Vinatex)

524 Minh Khai, Hai Bà

Trưng, Hà Nội

Ông  Trần Việt, 

Tổng GĐ

0984300826

1. Khẩu trang vải

kháng khuẩn.

2. Khẩu trang vải dệt

thoi, kháng nước,

kháng bụi, kháng

khuẩn công nghệ Nano

bạc (2 lớp)

3. Khẩu trang vải

kháng giọt bắn, kháng

khuẩn (Theo Quyết

định 870/QĐ-BYT)

Đã công bố hợp quy

PT5
                   400,000 

- Chứng nhận tính năng

kháng khuẩn

- Chứng nhận tính năng

kháng thấm.

- Chứng nhận thử nghiệm

của Bộ Y tế theo hướng

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

Công ty cổ phần May

Việt Thắng

127 Lê Văn Chí,

Phường Linh Trung,

Quận Thủ Đức,

Tp.HCM

Khẩu trang vải kháng

khuẩn

Đã công bố hợp quy

- PT5
                     20,000 

- Chứng nhận tính năng

kháng khuẩn, 

- Chứng nhận tính năng

kháng thấm, 

- Chứng nhận thử nghiệm

của Bộ Y tế theo hướng

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KHẨU TRANG VẢI

Ghi chú: 

PT 5: Phương thức 5: Được đánh giá chứng nhận quy trình sản xuất phù hợp

PT 7: Phương thức 7: Chứng nhận sản phẩm khẩu trang theo từng lô sản phẩm

Danh sách các doanh nghiệp nêu trên sẽ tiếp tục được cập nhật. Để được cập nhật, các doanh nghiệp vui lòng điền link liên hệ Phạm Thị Thu Thảo (0975351983/ Trần Thu 

Hương 0914646273) Phòng CNHT, Cục CN - Bộ Công Thương

Các thông tin dưới đây đều do Doanh nghiệp cung cấp và doanh nghiệp sẵn sàng công khai thông tin vì mục đích kết nối thị trường, hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19
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Stt Tên Doanh nghiệp
Địa chỉ văn phòng giao 

dịch 

Tên và Số điện thoại 

của người liên hệ/giao 

dịch

Sản phẩm của doanh 

nghiệp

Tình trạng Công bố 

hợp quy sản phẩm

 Năng lực sản xuất 

(chiếc/ngày) 

Các chứng nhận chất 

lượng sản phẩm

DN SX 

khẩu trang 

vải 870

Tổng công ty cổ phần dệt

may Hòa Thọ

36 Ông Ích Đường, P.

Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm

Lệ, Tp. Đà Nẵng, VN

Hoàng Thùy Oanh-

0916030900
Khẩu trang

Đã công bố hợp quy

- PT5
                   150,000 870

Công ty CP Dệt may Huế

122 Dương Thiệu 

Tước, phường Thủy 

Dương, Thị xã Hương 

Thủy, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế

Hà Mỹ Ngọc, điện 

thoại: 0914 172 695
Vải Dệt kim

Đã công bố hợp quy

- PT5
                   500,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn
870

Doanh nghiệp khác do 

Tập đoàn huy động
                2,000,000 870

2
Công ty TNHH Vikore 

Phú Thọ

Lô B6, KCN Thuỵ Vân,

Phú Thọ

Điện thoại: 

0210 3595 555

Khẩu trang vải phòng 

dịch (Theo Quyết định 

870/QĐ-BYT)

Ds của Viện Trang 

thiết bị và Công 

trình Y tế

100,000                   

Chứng nhận thử nghiệm

của Bộ Y tế theo hướng

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

3
Công ty TNHH MTV 

19/5 Bộ Công An

Số 98 Chiến Thắng, P.

Văn Quán, Hà Đông,

Hà Nội

Điện thoại: 

024 3552 0358

Khẩu trang vải phòng 

dịch (Theo Quyết định 

870/QĐ-BYT)

Ds của Viện Trang 

thiết bị và Công 

trình Y tế

Chứng nhận thử nghiệm

của Bộ Y tế theo hướng

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

4 Công ty TNHH MTV 76

Khẩu trang VẢI 

KHÔNG DỆT theo tiêu 

chuẩn của Quyết định 

870/QĐ-BYT.

Ds của Viện Trang 

thiết bị và Công 

trình Y tế

Chứng nhận thử nghiệm

của Bộ Y tế theo hướng

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

5
Công ty cổ phần DP CN 

Nano Việt Nam

Tầng 6, tòa nhà Việt Á,

số 9 Phố Duy Tân,

Phường Dịch Vọng

Hậu, Quận Cầu Giấy,

Hà Nội

Khẩu trang chống bụi 

mịn (Theo Quyết định 

870/QĐ-BYT)

Ds của Viện Trang 

thiết bị và Công 

trình Y tế

Chứng nhận thử nghiệm

của Bộ Y tế theo hướng

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870
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Stt Tên Doanh nghiệp
Địa chỉ văn phòng giao 

dịch 

Tên và Số điện thoại 

của người liên hệ/giao 

dịch

Sản phẩm của doanh 

nghiệp

Tình trạng Công bố 

hợp quy sản phẩm

 Năng lực sản xuất 

(chiếc/ngày) 

Các chứng nhận chất 

lượng sản phẩm

DN SX 

khẩu trang 

vải 870

6
Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Thương Mại TNG

Số 434/1, Đường Bắc

Kạn, Phường Hoàng

Văn Thụ, Thành phố

Thái Nguyên, Tỉnh Thái

Nguyên, Việt Nam

ĐOÀN THỊ THU- 

PTGĐ (đt: 0912 452 

261)

Khẩu trang vải kháng 

giọt bắn, kháng khuẩn 

(Theo Quyết định 

870/QĐ-BYT)

Đã công bố hợp quy - 

PT5
                    700,000 

Chứng nhận thử nghiệm

của Bộ Y tế theo hướng

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

7
Công ty CP dệt lụa Nam

Định

Số 4 Hà Huy Tập - Tp

Nam Định

Ông Đào Xuân Nghĩa -

PGĐ 0916455777

Khẩu trang vải Dệt thoi

kháng giọt bắn, kháng

khuẩn (Theo Quyết

định 870/QĐ-BYT)

(Nasilkmex)

Đã công bố hợp quy -

PT5
                    200,000 

- Chứng nhận tính năng

kháng khuẩn

- Chứng nhận tính năng

kháng thấm.

- Chứng nhận thử nghiệm

của Bộ Y tế theo hướng

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

8 Công ty TNHH Cô Mô 

LA-02.02 , Lexington

Residence, 67 Đại Lộ

Mai Chí Thọ , p An

Phú, Q.2, to HCM

Ông Nguyễn Hữu Phúc-

0938012775

Khẩu trang Vải Dệt

kim, Vải Dệt thoi

kháng khuẩn; Kháng

giọt bắn, kháng khuẩn

(Theo Quyết định

870/QĐ-BYT)

Đã công bố hợp quy -

PT7
                    100,000 

Công bố hợp quy sản phẩm 

theo Phương thức 7, 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn, Chứng nhận 

tính năng kháng thấm, 

Chứng nhận thử nghiệm 

của Bộ Y tế theo hướng 

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020, Loại 

khác (liệt kê)

870

9
Công ty TNHH & SXTM

Bắc Nam Khoa

Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà

Nội

Khẩu trang vải không

dệt 04 lớp

Chứng nhận thử nghiệm

của Bộ Y tế theo hướng

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870
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Stt Tên Doanh nghiệp
Địa chỉ văn phòng giao 

dịch 

Tên và Số điện thoại 

của người liên hệ/giao 

dịch

Sản phẩm của doanh 

nghiệp

Tình trạng Công bố 

hợp quy sản phẩm

 Năng lực sản xuất 

(chiếc/ngày) 

Các chứng nhận chất 

lượng sản phẩm

DN SX 

khẩu trang 

vải 870

10 Công ty TNHH Hàn Việt

Km14, quốc lộ 1A, xã

Ngọc Hồi, huyện Thanh

Trì, thành phố Hà Nội

18001211 hoặc

02438617978

Khẩu trang vải kháng

giọt bắn, kháng khuẩn

(Theo Quyết định

870/QĐ-BYT)

Đã công bố hợp quy -

PT5
                    400,000 

Chứng nhận thử nghiệm

của Bộ Y tế theo hướng

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

11 Công ty cổ phần X20

Số 35 Phan Đình Giót,

Phương Liệt, Thanh

Xuân, Hà Nội

0906231333

Khẩu trang vải kháng

giọt bắn, kháng khuẩn

(Theo Quyết định

870/QĐ-BYT)

Đã công bố hợp quy -

PT5
                      50,000 

- Chứng nhận tính năng

kháng khuẩn

- Chứng nhận thử nghiệm

của Bộ Y tế theo hướng

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

12
Công ty TNHH một thành

viên Tổng công ty 28

03 Nguyễn Oanh,

phường 10, quận Gò

vấp, TPHCM 

Nguyễn Quyết

Thắng/0979800148

Khẩu trang kháng

khuẩn

Khẩu trang kháng giọt

bắn, kháng khuẩn

(Theo Quyết định

870/QĐ-BYT)

Đã công bố hợp quy -

PT7
                    250,000 

- Chứng nhận tính năng

kháng khuẩn

- Chứng nhận thử nghiệm

của Bộ Y tế theo hướng

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

13
Công ty cổ phần dệt may

Hưng An Bình

127 Lê Văn Chi,

Phường Linh Trung,

Quận Thủ Đức, tp HCM

0961823628 Mr.Linh

- Khẩu trang vải Dệt

kim, Dệt thoi; 

- Khẩu trang kháng giọt

bắn, kháng khuẩn

(Theo Quyết định

870/QĐ-BYT)

Đã công bố hợp quy -

PT5
                    100,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn
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Stt Tên Doanh nghiệp
Địa chỉ văn phòng giao 

dịch 

Tên và Số điện thoại 

của người liên hệ/giao 

dịch

Sản phẩm của doanh 

nghiệp

Tình trạng Công bố 

hợp quy sản phẩm

 Năng lực sản xuất 

(chiếc/ngày) 

Các chứng nhận chất 

lượng sản phẩm

DN SX 

khẩu trang 

vải 870

14 Công ty TNHH Minh Trí

Khu Công nghiệp Vĩnh

tuy- Đường Lĩnh Nam-

Q Hoàng Mai- TP Hà

Nội

Phí Mai Hoa

/0914388899

- Khẩu trang vải kháng

khuẩn

- Khẩu trang kháng giọt

bắn, kháng khuẩn

(Theo Quyết định

870/QĐ-BYT)

Đã công bố hợp quy -

PT5
                    300,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn, 

Chứng nhận thử nghiệm 

của Bộ Y tế theo hướng 

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

15
Công ty CP Babu Việt

Nam

SN 24, ngõ 454 Minh

Khai, Hai Bà Trưng,

HN

Bà Bùi Thị Thu Hương -

GĐ, 0914362209

1. Khẩu trang vải kháng

khuẩn;

2. Khẩu trang vải

phòng dịch (khẩu trang

3 lớp, kháng giọt bắn,

kháng khuẩn theo

(Theo Quyết định

870/QĐ-BYT)

Đã công bố hợp quy -

PT5
                      50,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn

Chứng nhận thử nghiệm 

của Bộ Y tế theo hướng 

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

16 Công ty Max Plengo
Bà Hằng

0906256063

Đã công bố hợp quy -

PT7

17
Công ty TNHH thương

mại Hà Hưng

Lô 9, Ô 10, Đền Lừ 1,

Hoàng Mai, Hà Nội
0976 177 151

Khẩu trang vải dệt kim

thông thường (không có

tính năng kháng giọt

bắn, kháng khuẩn)

Chưa làm công bố

hợp quy
                      10,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng thấm

18
Công ty Cổ phần sản xuất

thời trang Dự Phát

Lô L3- Khu Công 

nghiệp Dệt May Phố 

Nối B - Dị Sử - Mỹ Hào 

- Hưng Yên

Nguyễn Hải Nam -

0886862388

Khẩu trang vải kháng

khuẩn

Khẩu trang kháng giọt

bắn, kháng khuẩn

(Theo Quyết định

870/QĐ-BYT)

Đã công bố hợp quy -

PT5
                      50,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn

Chứng nhận thử nghiệm 

của Bộ Y tế theo hướng 

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

19

Công ty TNHH Sản xuất

Thương mại dịch vụ xuất

nhập khẩu Gia Mỹ 

E3/1Y tổ 10,ấp 5,đường

thới hoà,vĩnh lộc

A,bình chánh,tphcm

0918887981
Khẩu trang vải thông

thường 

Chưa làm công bố

hợp quy
                      10,000 
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Stt Tên Doanh nghiệp
Địa chỉ văn phòng giao 

dịch 

Tên và Số điện thoại 

của người liên hệ/giao 

dịch

Sản phẩm của doanh 

nghiệp

Tình trạng Công bố 

hợp quy sản phẩm

 Năng lực sản xuất 

(chiếc/ngày) 

Các chứng nhận chất 

lượng sản phẩm

DN SX 

khẩu trang 

vải 870

20

Viện công nghệ môi

trường và biến đổi khí

hậu 

phòng 101c số 8 chu

văn an ba đình hà nội
0922220666

Khẩu trang kháng giọt

bắn, kháng khuẩn

(Theo Quyết định

870/QĐ-BYT)

Đã công bố hợp quy -

PT5
                    200,000 

Chứng nhận thử nghiệm

của Bộ Y tế theo hướng

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

21 Cty CP Việt Trung

Lô H đs 6 KCN Đồng

An Thuận An Bình

dương.

Hoàng Thị Hà

0987761234

- Khẩu trang vải kháng

khuẩn;

- Khẩu trang kháng giọt

bắn, kháng khuẩn

(Theo Quyết định

870/QĐ-BYT)

Đã công bố hợp quy -

PT5
                    200,000 

- Chứng nhận tính năng

kháng khuẩn

- Chứng nhận thử nghiệm

của Bộ Y tế theo hướng

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

22 Bảo Minh Textiles JSC

Lot CN4, Bao Minh

Industrial Zone, Lien

Bao Commune, Vu Ban

District, Nam Dinh

Province

0084946090531

Khẩu trang kháng

khuẩn

Khẩu trang kháng giọt

bắn, kháng khuẩn

(Theo Quyết định

870/QĐ-BYT)

Đã công bố hợp quy -

PT5
                      50,000 

- Chứng nhận tính năng

kháng khuẩn

- Chứng nhận thử nghiệm

của Bộ Y tế theo hướng

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

23
Công ty CP May Quốc tế

Thắng Lợi

17/6A Phan Huy Ích,

P.14, Q.Gò Vấp,

TP.HCM

Đặng Thị Bích

Liên/0906994579

Khẩu trang kháng

khuẩn

Đã công bố hợp quy -

PT5
                      60,000 

- Chứng nhận tính năng

kháng khuẩn

24 Công ty Cổ Phần Scavi

Lô số 14, đường 19A,

khu công nghiệp Biên

Hòa 2, Biên Hòa, Đồng

Nai

Lê Công Anh Kiệt /

0903 606661

Khẩu trang vải dệt kim

kháng khuẩn

Đang làm công bố

hợp quy
                    150,000 

25
Công ty TNHH SX TK

May thêu Thu Hương

7 - 7a Út Tịch, P4,

Q.Tân Bình, TP.HCM

0908.44.77.53, 

0932.628.867

Khẩu trang kháng

khuẩn

Đã công bố hợp quy -

PT5
                      30,000 

- Chứng nhận tính năng

kháng khuẩn

26 Công ty May Cam Ranh

56 TRẦN TRỌNG

CUNG , QUẬN 7 ,

TP.HCM

HUỲNH THANH

TÙNG - SĐT :

0903009955

Khẩu trang
Đã công bố hợp quy -

PT7
                    200,000 

Chứng nhận tính năng

kháng khuẩn, Chứng nhận

tính năng kháng thấm
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Stt Tên Doanh nghiệp
Địa chỉ văn phòng giao 

dịch 

Tên và Số điện thoại 

của người liên hệ/giao 

dịch

Sản phẩm của doanh 

nghiệp

Tình trạng Công bố 

hợp quy sản phẩm

 Năng lực sản xuất 

(chiếc/ngày) 

Các chứng nhận chất 

lượng sản phẩm

DN SX 

khẩu trang 

vải 870

27
Công ty CP Dệt may và

Thương mại Minh Trí

Lô G12 đường Lê

Trọng Tấn, Phường

Dương Nội, Quận Hà

Đông, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

903220606
Vải Dệt kim, Vải Dệt

thoi, Khẩu trang

Đã công bố hợp quy -

PT7
                      10,000 

Chứng nhận tính năng

kháng khuẩn, Chứng nhận

tính năng kháng thấm,

Chứng nhận thử nghiệm

của Bộ Y tế theo hướng

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

28

Công ty cp Dệt may Đầu

tư Thương mại Minh

Thắng

Lô CN 10, kcn Phú

Nghĩa, Chương Mỹ, Hà

Nội

Mr.Thường 

0979.427.922

Vải Dệt kim, Vải Dệt

thoi

Đã công bố hợp quy -

PT5

Chứng nhận tính năng

kháng khuẩn, Chứng nhận

tính năng kháng thấm

29 Công ty CP Đầu tư Tân Ý
248 Văn Chương, Đống

Đa, Hà Nội

Nguyễn Thị Minh

Nguyệt / đt 0983781307

Khẩu trang kháng

khuẩn

Đã công bố hợp quy -

Phương thức 5 
                      80,000 

Chứng nhận tính năng

kháng khuẩn

30
Công ty TNHH Dệt May

Hải Đăng

Xóm 11 ( Thôn 4) Xã

Hòa Hậu, Huyện Lý

Nhân, Tỉnh Hà Nam

Mr Trần Quang Cường:

SĐT 0947 796 969

Khẩu trang kháng

khuẩn

Đã công bố hợp quy -

PT7 
                    100,000 

Chứng nhận tính năng

kháng khuẩn

31
Công ty TNHH dệt may

Hoàng Quân

Xóm 5, Xã Hoà Hậu,

huyện Lý Nhân, tỉnh Hà

Nam

Trần Thế Quân

0913345386

Kháng khuẩn Vải Dệt

kim kháng khuẩn

Đã công bố hợp quy -

Phương thức 5
                    200,000 
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Stt Tên Doanh nghiệp
Địa chỉ văn phòng giao 

dịch 

Tên và Số điện thoại 

của người liên hệ/giao 

dịch

Sản phẩm của doanh 

nghiệp

Tình trạng Công bố 

hợp quy sản phẩm

 Năng lực sản xuất 

(chiếc/ngày) 

Các chứng nhận chất 

lượng sản phẩm

DN SX 

khẩu trang 

vải 870

32

Chi nhánh Xí nghiệp 197 -

Tổng công ty Kinh tế Kỹ

thuật Công nghiệp Quốc

phòng

Số 98 đường K2,

phường Cầu Diễn, quận

Nam Từ Liêm, TP.Hà

Nội

Nguyễn Ngọc Thụy -

02437647597

Khẩu trang kháng giọt

bắn, kháng khuẩn

(Theo Quy định 870)

Đã công bố hợp quy -

Phương thức 5
                    300,000 

Chứng nhận tính năng

kháng khuẩn, Chứng nhận

tính năng kháng thấm,

Chứng nhận thử nghiệm

của Bộ Y tế theo hướng

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

33
Công ty cổ phần may

Sông Hồng
TP. Nam Định 0986223536

Khẩu trang vải kháng

khuẩn

Đã công bố hợp quy -

PT5
                    100,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn

34
Công ty cổ phần may 

Hưng Việt

Đường Nguyễn Văn 

Linh, phường Dị Sử, thị 

xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng 

Yên

Phó giám đốc Nguyễn 

Đình Duy. Số ĐT 

02213508266

Khẩu trang
Đã công bố hợp quy -

PT7 
                    200,000 

Công bố hợp quy sản phẩm 

theo Phương thức 7, 

Chứng nhận thử nghiệm 

của Bộ Y tế theo hướng 

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

35
Công ty TNHH Diện Hải 

Đăng

Số nhà 78 ngõ 279/25 

đường Phúc Lợi, 

phường Phúc Lợi, q 

Long Biên, tp Hà Nội

Bà Hải, đt: 0989202718 Khẩu trang
Đã công bố hợp quy -

PT7 
                      50,000 

Chứng nhận thử nghiệm 

của Bộ Y tế theo hướng 

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

36

Cty TNHH Sản xuất 

Thương mại Dịch vụ 

Minh Đạt

1044a tỉnh lộ 10, P tân 

tạo, Q bình tân
0906511680. Đức

Vải Dệt kim, Khẩu 

trang

Đã công bố hợp quy -

PT5
                    100,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn, Chứng nhận 

tính năng kháng thấm
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Stt Tên Doanh nghiệp
Địa chỉ văn phòng giao 

dịch 

Tên và Số điện thoại 

của người liên hệ/giao 

dịch

Sản phẩm của doanh 

nghiệp

Tình trạng Công bố 

hợp quy sản phẩm

 Năng lực sản xuất 

(chiếc/ngày) 

Các chứng nhận chất 

lượng sản phẩm

DN SX 

khẩu trang 

vải 870

37
Công ty cổ phần thời

trang K's Closet

Tầng 5, TTTM V+, Hòa

Bình Green City, 505

Minh Khai, phường

Vĩnh Tuy, quận Hai Bà

Trưng, Hà Nội

Nguyễn Hải Yến - CEO -

0982808760

Khẩu trang vải kháng

khuẩn

Đã công bố hợp quy -

PT7
                      30,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn

38

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ DỆT MAY 

THIÊN AN PHÚC

Đường số 2, Cụm Công 

nghiệp An Hòa, Phường 

An Hòa, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế

Hoàng Phương Anh - 

0902345089

Vải Dệt kim, Vải Dệt 

thoi, Khẩu trang

Đang làm công bố 

hợp quy
                      30,000 Loại khác (liệt kê)

39
CTCP MAY VINATEX 

HƯƠNG TRÀ

Lô CN3, cụm CN Tứ 

Hạ, TX Hương Trà, tỉnh 

TT Huế

Lê Thanh Liêm - 

0903598465
Khẩu trang

Đang làm công bố 

hợp quy
                      50,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn

40

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

DICH VỤ SÁU PHONG

54 LÊ HỒNG PHONG, 

PHUỜNG 2 QUẬN 5

NGUYỄN THỊ QUÝ 

AN - 0908383308
Khẩu trang

Đã công bố hợp quy -

PT5
                    100,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn, Chứng nhận 

tính năng kháng thấm, 

Chứng nhận thử nghiệm 

của Bộ Y tế theo hướng 

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

41
Công ty TNHH Việt 

Thắng Jean

38 Quang Trung, 

phường Hiệp Phú, quận 

9, thành phố Hồ Chí 

Minh

Lý Thanh Thảo - 

0917570970
Khẩu trang

Đã công bố hợp quy -

PT5
                    150,000 

Chứng nhận thử nghiệm 

của Bộ Y tế theo hướng 

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

42
Công ty Cổ phần Dệt may

Nam Việt

Số 203 Nguyễn Huy

Tưởng, Phường Thanh

Xuân Trung, Quận

Thanh Xuân, Thành

phố Hà Nội

0357258888
Khẩu trang vải kháng

khuẩn

Đã công bố hợp quy -

PT5
                    200,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn

43
Công ty Cổ phần Thời

trang HAKI

Ô 6, Lô 1, Đền Lừ 2,

Hoàng Mai, Hà Nội
024 3377 5566

Khẩu trang vải kháng

khuẩn

Đã công bố hợp quy -

PT7
                      10,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn
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Stt Tên Doanh nghiệp
Địa chỉ văn phòng giao 

dịch 

Tên và Số điện thoại 

của người liên hệ/giao 

dịch

Sản phẩm của doanh 

nghiệp

Tình trạng Công bố 

hợp quy sản phẩm

 Năng lực sản xuất 

(chiếc/ngày) 

Các chứng nhận chất 

lượng sản phẩm

DN SX 

khẩu trang 

vải 870

44
Công Ty THHH Thương 

Mại Sản Xuất Thảo Yến

43/1A đường 28 

phường 6 quận gò vấp 

tp hồ chí minh

093187898 Khẩu trang
Đang làm công bố

hợp quy
                      30,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn

45 Công TY TNHH Tân Phú

378 Lĩnh Nam - Phường

Trần Phú - Quận Hoàng

Mai - TP Hà nội

Bà Hồng Thái Hà -

0913322304

Khẩu trang vải kháng

khuẩn

Đã công bố hợp quy -

PT5
                      70,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn

46
Công ty TNHH May mặc

Dony 

142/4 Bàu Cát 2, P12,

Tân Bình, HCM

Đào Tấn Điền

0966760123
Khẩu trang

Đã công bố hợp quy -

PT5
                      50,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn, Chứng nhận 

tính năng kháng thấm, 

Chứng nhận thử nghiệm 

của Bộ Y tế theo hướng 

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

47
THANH PHAT

GARMENT., LTD

32 ĐƯỜNG 50 ,

PHƯỜNG HIỆP BÌNH

CHÁNH , QUẬN THỦ

ĐỨC , TP HỒ CHÍ

MINH

Mr. Tuấn 0902575138
Khẩu trang kháng

khuẩn

Đã công bố hợp quy -

PT5
                    100,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn
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Stt Tên Doanh nghiệp
Địa chỉ văn phòng giao 

dịch 

Tên và Số điện thoại 

của người liên hệ/giao 

dịch

Sản phẩm của doanh 

nghiệp

Tình trạng Công bố 

hợp quy sản phẩm

 Năng lực sản xuất 

(chiếc/ngày) 

Các chứng nhận chất 

lượng sản phẩm

DN SX 

khẩu trang 

vải 870

48
Công ty CP May Phương

Đông

934 Quang Trung P8

Govap TpHCM

Đinh Phan

Quang/0903648776/qua

ng.dinh@pdg.com.vn

Khẩu trang
Đang làm công bố

hợp quy
                    100,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn, Chứng nhận 

tính năng kháng thấm

49
công ty TNHH may măc

đinh mâu

khôi6 phương long sơn

thi xa thai hoa nghêan
đinh 0359026678 Vải Dệt kim

Chưa làm công bố

hợp quy
                      50,000 Loại khác (liệt kê)

50
Công ty CP X20 - TCHC -

BQP

Số 35 phố Phan Đình

Giót. Phường phương

liệt, thanh xuân, Hà nội

Hoàng Sỹ Tâm

0989628468

Vải Dệt kim, Vải Dệt

thoi, Khẩu trang

Đã công bố hợp quy -

PT5
                    200,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn, Chứng nhận 

tính năng kháng thấm, 

Chứng nhận thử nghiệm 

của Bộ Y tế theo hướng 

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

51

DONG NAI 

GARMENT 

CORPORATION 

(DONAGAMEX)

Đường số 2, Khu Công

Nghiệp Biên Hòa 1,

Phường An Bình, Biên

Hòa, Đồng Nai

813933167 Khẩu trang
Đã công bố hợp quy -

PT5

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn, Chứng nhận 

tính năng kháng thấm

3-5 triệu

chiếc/ngày 

52
Tan Y Joint Stock

Company

248 Van Chuong Str,

Dong Da Dist, Ha Noi,

Viet Nam

Nguyet Nguyen , Tel:

084 983781307
Khẩu trang

Đã công bố hợp quy -

PT5
                    100,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn

53 Esquel Việt Nam

Tầng 10, Toà nhà

Pacific Place, 83B Lý

Thường Kiệt, Hà Nội,

Việt Nam

Đỗ Hồng Hạnh
Vải Dệt kim, Vải Dệt

thoi, Khẩu trang

Đang làm công bố

hợp quy
                    800,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn, Chứng nhận 

tính năng kháng thấm, 

Chứng nhận thử nghiệm 

của Bộ Y tế theo hướng 

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020, Loại 

khác (liệt kê)

870
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Stt Tên Doanh nghiệp
Địa chỉ văn phòng giao 

dịch 

Tên và Số điện thoại 

của người liên hệ/giao 

dịch

Sản phẩm của doanh 

nghiệp

Tình trạng Công bố 

hợp quy sản phẩm

 Năng lực sản xuất 

(chiếc/ngày) 

Các chứng nhận chất 

lượng sản phẩm

DN SX 

khẩu trang 

vải 870

54
Công ty TNHH Pearl

Global Việt Nam

Thôn Núm, xã Dĩnh Trì,

thành phố Bắc Giang

Vũ Thị Nghĩa

0976240135

Vải Dệt thoi, Khẩu

trang

Chưa làm công bố

hợp quy
                    100,000 Loại khác (liệt kê)

55
Công ty CP Xuất Nhập

khẩu Y tế DOMESCO

66, quốc lộ 30, phường

Mỹ Phú, thành phố Cao

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Lương Thị Hương

Giang; Trần Thái Thanh,

Hồ Thị Kim Hương,Số

điện thoại: (84-277)

3852278

Khẩu trang
Đã công bố hợp quy -

PT5
                    500,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn, Chứng nhận 

tính năng kháng thấm, 

Chứng nhận thử nghiệm 

của Bộ Y tế theo hướng 

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

56
Công ty TNHH DỆT

NHUỘM MINH ĐỨC

190 Nguyễn Hồng Đào,

P14, Q. Tân Bình, TP

HCM

Hiến : 0888888277
Vải Dệt kim, Vải Dệt

thoi, Khẩu trang

Đang làm công bố

hợp quy
                      10,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn

57 Công ty TNHH Vinamask
Tam Hiệp – Thanh Trì 

– HN
0934560176 870

58 CT Cổ phần 26 Long Biên – HN 0913002924 870

59
CT CP Dệt May Nha 

Trang
Khánh Hòa 870

60 CT CP DP Minh Tâm Phố Chùa Hà 870

61
CT CP ĐT SX XNK 

Trường Giang 

Số 16 TT8 khu đấu giá 

Tứ Hiệp, Thanh Trì , 

HN

0904398562 870

62
CT CP ĐTTMDV Sáu 

Oanh
870

63 CT CP Hà Hưng Văn Lâm, Hưng Yên 870

64 CT CP Hanata Kim Bảng – HN 0983584733 870

65 CT CP May Bảo Lâm Thái Nguyên 0968275888 870
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Stt Tên Doanh nghiệp
Địa chỉ văn phòng giao 

dịch 

Tên và Số điện thoại 

của người liên hệ/giao 

dịch

Sản phẩm của doanh 

nghiệp

Tình trạng Công bố 

hợp quy sản phẩm

 Năng lực sản xuất 

(chiếc/ngày) 

Các chứng nhận chất 

lượng sản phẩm

DN SX 

khẩu trang 

vải 870

66
CT CP May XNK 

SMAVINA Việt Hàn

TP Hòa Bình – Tỉnh 

Hòa Bình
0912528654 870

67
CT CP SX TM 

GREENLIFE
Cầu Giấy- HN 870

68
CT CP Tập đoàn 

Giovanni

Trần Hưng Đạo- Hoàn 

Kiếm – HN
870

69
CT CP Tập đoàn 

NAGAKAWA

TP. Phúc Yên. Tỉnh 

Vĩnh Phúc
870

70 CT CP Tbi Ringbenz Đan Phượng 870

71
CT CP Tinh Dầu Thiên 

Nhiên Phúc Lộc

Thôn Bằng Giã , Xã 

Tân Việt , Huyện Bình 

Giang, Hải Dương

0971221989 870

72
CT CP TM Big C Sài 

Gòn
870

73
CT TNHH Dệt Kim 

Viettex
Mai Dịch- Cầu Giấy 870

74
CT TNHH Dệt May 

Thygesen Việt Nam
Văn Lâm- Hưng Yên 870

75
CT TNHH DVTMKT & 

Bình Tiên
TP. HCM 870

76
CT TNHH May Mặc Thời 

trang Việt Ý
TP. HCM 870

77
CT TNHH MTV & Áo 

Mưa Thành Nam
Hải Dương 870

78
CT TNHH MTV X20 

Nam Định
TP. Nam Định 870

79
CT TNHH SX TMDV 

Huỳnh Gia
TP.HCM 0903362363 870

80
CT TNHH SX-TM Hạnh 

Doanh
TP. HCM 0344000666 870

81
CT TNHH SXTMDV 

Thảo Minh
P8-Q3- TPHCM 0903915516 870

82
CT TNHH Thương mại 

dệt may Paltex

Đan Phượng- TP Hà 

Nội
0344693915 870

27/04/2020 13/19



Stt Tên Doanh nghiệp
Địa chỉ văn phòng giao 

dịch 

Tên và Số điện thoại 

của người liên hệ/giao 

dịch

Sản phẩm của doanh 

nghiệp

Tình trạng Công bố 

hợp quy sản phẩm

 Năng lực sản xuất 

(chiếc/ngày) 

Các chứng nhận chất 

lượng sản phẩm

DN SX 

khẩu trang 

vải 870

83 CT TNHH XNK Thailish 870

84 Công ty CP DP Elaphe Linh Đàm – Hoàng Liệt 0383679681 870

85
Công ty CP Tinh Dầu 

Thiên Nhiên Phúc Lộc

Huyện Bình Giang- Hải 

Dương
870

86
Công ty CP- Viện Nghiên 

cứu Dệt May
HN 870

87
Công ty TNHH KD TM 

& XNK Minh Anh

Xuân Đỉnh- Bắc Từ 

Liêm- HN
870

88

Công ty TNHH Một 

Thành viên SX Trang 

phục lót Nam Nữ H & B

54 Đường Láng  Tăng 

Phú,P.Tăng Nhơn Phú 

A,Q9 TP. HCM

0985629982 870

89
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Tất Thành
870

90
Nhà máy SX CT TNHH 

DP Thiên Ân
Quế Võ- Bắc Ninh 0912816097 870

91
Viện KN ATVSTP Quốc 

Giá
Cầu Giấy 870

92
CÔNG TY CP MAY SÀI 

GÒN 2

37 Trần Triệu Luật, P.7, 

Q.Tân Bình, TPHCM

93
CÔNG TY TNHH DỆT 

TƯỜNG LONG

Số 05 đại lộ Thống 

Nhất, KCN Sóng Thần 

2, Dĩ An, Bình Dương

Diều Chí Tường  

0918844888

Khẩu trang kháng 

khuẩn, dệt kim kháng 

khuẩn, kháng giọt bắn

Đang làm công bố 

hợp quy

Chứng nhận kháng nước, 

chứng nhận kháng khuẩn

94
CÔNG TY CP DỆT 

MAY LIÊN PHƯƠNG

18 Tăng Nhơn Phú, P. 

Phước Long B, Quận 9, 

TP.HCM

Phạm Văn Điệp


0919317289

Khẩu trang Vải


2 lớp vải Kháng khuẩn, 

kháng nước 99%, 

chống tia UV


Sản xuất vải pool/wool

Đã công bố hợp quy - 

PT5

số 21503-1/TNV do viện 

nghiên cứu dệt may cấp 

30/03/2020


Chứng nhận: Textiles De 

confianza


Chứng nhận: WRAP

95
Công Ty Sản Xuất Hàng 

May Mặc Việt Nam

Lô A2-A3-A4, KCN Bá 

Thiện II, Xã Thiện Kế, 

Huyện Bình Xuyên, 

Tỉnh Vĩnh Phúc
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Stt Tên Doanh nghiệp
Địa chỉ văn phòng giao 

dịch 

Tên và Số điện thoại 

của người liên hệ/giao 

dịch

Sản phẩm của doanh 

nghiệp

Tình trạng Công bố 

hợp quy sản phẩm

 Năng lực sản xuất 

(chiếc/ngày) 

Các chứng nhận chất 

lượng sản phẩm

DN SX 

khẩu trang 

vải 870

96
Công ty TNHH 

HARIGROUP

41/2 A Phạm Ngũ Lão, 

phường 3, quận Gò 

Vấp, Hồ Chí Minh

Sales manager: Mr Tran 

Van Trung 

(0933970902; 

0941777789)

Khẩu trang vải kháng 

khuẩn, vải dệt kim 

kháng khuẩn, dây thun 

khẩu trang.

Đã đăng ký hợp qui, 

chứng nhận test.

Chứng kháng khuẩn, kháng 

tia UV

97
CÔNG TY CP TEX-

GIANG

Lô BII-8, Đường D3, 

KCN Tân Hương, Tiền 

Giang

Sales Director: Ms 

Trang 0902465269 

Khẩu trang vải kháng 

khuẩn, vải dệt kim 

kháng khuẩn.

Chứng nhận kháng nước, 

chứng nhận kháng khuẩn

98

CÔNG TY CP MAY 

XUẤT KHẨU THÁI 

BÌNH

128 phố Quang Trung, 

phường Trần Hưng 

Đạo, TP Thái Bình

Tô Xuân Hưng 

0913291355, Tô Thu 

Hoàn 0985727759

Khẩu trang vải dệt kim, 

vải dệt thoi

99
CÔNG TY TNHH VINA 

KOREA

CN13, KCN Khai 

Quang, Phường Khai 

Quang, Thành phố Vĩnh 

Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Lê Thị Tình 

0985314248

Khẩu trang vải kháng 

khuẩn, vải dệt kim 

kháng khuẩn

Đang làm công bố 

hợp quy

Chứng  nhận tính  năng 

kháng khuẩn

100
Tổng công ty May 10- 

CTCP

765A Nguyễn Văn 

Linh, Sài Đồng, Long 

biên, Hà Nội

Hoàng Hương Giang 

0906285565

Khẩu trang vải kháng 

khuẩn, vải dệt kim/dệt 

thoi kháng khuẩn

ok
Chứng  nhận tính  năng 

kháng khuẩn

101
Công ty TNHH XNK Việt 

Hùng

Khối 11 thị trấn Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An

NGUYỄN THẾ HUNG 

ĐT: 0936164999

Khẩu trang vải kháng 

giọt bắn, kháng khuẩn

Đang làm công bố 

hợp quy
                      20,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn

103
Công ty Xuất Nhập Khẩu 

Mạnh Ninh

Phố Phạm Huy Thông, 

thị Trấn Hứng Yên
Đào Ninh 0933580550 Khẩu trang

Đã công bố hợp quy - 

PT7
                      50,000 

Chứng nhận thử nghiệm 

của Bộ Y tế theo hướng 

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

104
CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỆT MAY GIA AN

82A-82B Dân Tộc, 

phường Tân Sơn Nhì, 

quận Tân Phú, thành 

phố Hồ Chí Minh

908779585 Khẩu trang
Đã công bố hợp quy - 

PT5
                      30,000 

Chứng nhận thử nghiệm 

của Bộ Y tế theo hướng 

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

105
Công Ty TNHH Đông 

Bích

62/10E Ngô Tất Tố, 

Phường 19, Quận Bình 

Thạnh, Tp. HCM

Trần Nam Hưng

84917561999

Khẩu trang vải kháng 

khuẩn 2 lớp, khẩu trang 

vải kháng khuẩn, kháng 

giọt bắn 3 lớp

Đã công bố hợp quy - 

PT7
                      30,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn
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Stt Tên Doanh nghiệp
Địa chỉ văn phòng giao 

dịch 

Tên và Số điện thoại 

của người liên hệ/giao 

dịch

Sản phẩm của doanh 

nghiệp

Tình trạng Công bố 

hợp quy sản phẩm

 Năng lực sản xuất 

(chiếc/ngày) 

Các chứng nhận chất 

lượng sản phẩm

DN SX 

khẩu trang 

vải 870

106
CÔNG TY TNHH GIA 

HỒI

20/41 Hồ Đắc Di, 

Phường Tây Thạnh, 

Quận Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

+84983986980
Khẩu trang kháng 

khuẩn

Đang làm công bố 

hợp quy
                        2,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn

107
Công ty TNHH Nam Việt 

Toàn Cầu

Số 2 ngõ 75 đường 

Hồng Hà, Phúc Xá, Ba 

Đình, Hà Nội, Việt 

Nam

Nguyễn Xuân Trường 

0903485585
Khẩu trang vải

Đang làm công bố 

hợp quy
                      10,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn, Chứng nhận 

tính năng kháng thấm, 

Chứng nhận thử nghiệm 

của Bộ Y tế theo hướng 

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

108
Công ty CP đầu tư Minh 

Bảo Tín

90/12 tân thới nhất 21, 

P. Tân thới nhất, Q.12, 

TPHCM

785555456
Khẩu trang vải kháng 

khuẩn

Đã công bố hợp quy - 

PT7
                    300,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn, Chứng nhận 

tính năng kháng thấm

109
CÔNG TY TNHH DỆT 

MAY NGUYÊN DUNG

SỐ 4A TÂN THỚI 

NHẤT 8, PHƯỜNG 

TÂN THỚI NHẤT, 

QUẬN 12, TP.HCM

NGUYỄN THỊ NGỌC 

DUNG - TGĐ 

0949626366

KHẨU TRANG VẢI 

KHÁNG KHUẨN

Đã công bố hợp quy - 

PT7
                      40,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn, Chứng nhận 

tính năng kháng thấm
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Stt Tên Doanh nghiệp
Địa chỉ văn phòng giao 

dịch 

Tên và Số điện thoại 

của người liên hệ/giao 

dịch

Sản phẩm của doanh 

nghiệp

Tình trạng Công bố 

hợp quy sản phẩm

 Năng lực sản xuất 

(chiếc/ngày) 

Các chứng nhận chất 

lượng sản phẩm

DN SX 

khẩu trang 

vải 870

110
NAMDINH GARMENT 

JSC (NAGACO)

LOT H1+H5, PHAM 

NGU LAO STREET, 

HOA XA 

INDUSTRIAL PARK, 

NAMDINH CITY, 

NAMDINH 

PROVINCE, 

VIETNAM

Mr. PHAM MINH DUC 

(LEON) 

PRESIDENT/CEO 

Contact: +84906258686 

Email: 

leon@nagaco.com

Cloth Face Mask
Đã công bố hợp quy - 

PT5
                    500,000 

111

Công ty TNHH Sản xuất- 

Thương mại Nam Hiệp 

Lực

Đường Ba Sa, Ấp Cây 

Trôm, Xã Phước Hiệp, 

Huyện Củ Chi, Tp. Hồ 

Chí Minh

An Thùy Dương- 

0962599714

Khẩu trang vải kháng 

khuẩn

Đã công bố hợp quy - 

PT5
                    200,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn

112
CÔNG TY TNHH TMSX 

ANH KHOA

174 TÂN SƠN NHÌ , P. 

TÂN SƠN NHÌ, Q. 

TÂN PHỦ. TP. HCM

NGÔ NGỌC HOA 

0903622182

Các loại Khẩu trang 3 

lớp chống thấm - kháng 

khuẩn , khẩu trang 2 

lớp kháng khuẩn, khẫu 

trang trẻ em

Đã công bố hợp quy - 

PT7
                    100,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn, Chứng nhận 

tính năng kháng thấm

113

Giovanni Group (Công ty 

cổ phần Tập đoàn 

Giovanni)

Tâng 5, tòa nhà Thông 

Tấn xã, số 11 Trần 

Hưng Đạo, phường 

Phan Chu Trinh, quận 

Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đoàn Hà Trung 

+84973885826

Khẩu trang vải kháng 

khuẩn kháng giọt bắn

Đã công bố hợp quy - 

PT5
                    100,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn, Chứng nhận 

tính năng kháng thấm, 

Chứng nhận thử nghiệm 

của Bộ Y tế theo hướng 

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870
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Stt Tên Doanh nghiệp
Địa chỉ văn phòng giao 

dịch 

Tên và Số điện thoại 

của người liên hệ/giao 

dịch

Sản phẩm của doanh 

nghiệp

Tình trạng Công bố 

hợp quy sản phẩm

 Năng lực sản xuất 

(chiếc/ngày) 

Các chứng nhận chất 

lượng sản phẩm

DN SX 

khẩu trang 

vải 870

114
Công ty Cổ Phần Kết Nối 

Châu Âu (Euro Link)

Lô 8 - 3a, Khu Công 

Nghiệp Hoàng Mai, 

Phường Hoàng Văn 

Thụ, Quận Hoàng Mai, 

Thành Phố Hà Nội

Nguyễn Hữu Thành. 

0912222004

Khẩu trang vải kháng 

bọt bắn, kháng khuẩn

Đã công bố hợp quy - 

PT5
                    600,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng thấm, Chứng nhận 

thử nghiệm của Bộ Y tế 

theo hướng dẫn tại QĐ số 

870/QĐ-BYT ngày 

12/3/2020, Loại khác (liệt 

kê)

870

115
CÔNG TY TNHH 

KAISUI - DỆT MAY

Xóm 7 Nhân Mỹ - Lý 

Nhân - Hà Nam
Việt : 0944168822

Khẩu trang kháng giọt 

bắn, kháng khuẩn

Đã công bố hợp quy - 

PT5
                      30,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn
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Stt Tên Doanh nghiệp
Địa chỉ văn phòng giao 

dịch 

Tên và Số điện thoại 

của người liên hệ/giao 

dịch

Sản phẩm của doanh 

nghiệp

Tình trạng Công bố 

hợp quy sản phẩm

 Năng lực sản xuất 

(chiếc/ngày) 

Các chứng nhận chất 

lượng sản phẩm

DN SX 

khẩu trang 

vải 870

116
Công ty Kết nối thời trang 

Faslink

176 Hồng Bàng, 

Phường 12 ,Quận 5 , 

TPHCM

Trương Thị Hoài 

Thương / 0911404406

Khẩu trang kháng 

khuẩn, kháng giọt bắn

Đã công bố hợp quy - 

PT5
                    500,000 

Chứng nhận tính năng 

kháng khuẩn, Chứng nhận 

tính năng kháng thấm, 

Chứng nhận thử nghiệm 

của Bộ Y tế theo hướng 

dẫn tại QĐ số 870/QĐ-

BYT ngày 12/3/2020

870

13,612,000              74TỔNG
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